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Phần 1: Trắc nghiệm(5 điểm)
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Câu 1(3 điểm)

1. Trạng thái tồn tại nào của Natri clorua (NaCl) trong các trường hợp dưới đây không dẫn được điện

	A. Dung dịch
	B. Nóng chảy
	C. rắn, khan
	D. A, B đúng


2. Sự điện li là

	A. Sự tách e
	B. Sự nhận e
	C. Sự phân li của chất tan trong nước thành ion
	D. Sự cho proton


3. Trong các cặp chất nào sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch

	A. CaCl2 và Na2CO3
	B. HNO3 và NaHCO3
	C. BaCl2 và KOH
	D. NaCl và AgNO3


4. Thuốc thử nào trong các thuốc thử sau có thể nhận biết 4 dung dịch mất nhãn: AlCl3, NaNO3, K2CO3 NH4NO3 

	A. Dung dịch NaOH
	B. dung dịchH2SO4
	C.Dung dịch Ba(OH)2 
	D. Dung dịch AgNO3


5. Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do

	A. Sự chuyển dịch của các electron
	B. Sự chuyển dịch của các cation

	C. Sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan
	D. Sự chuyển dịch của cả cation và anion


6. Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,01M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì 

	A. [H+] = 0,01M
	B. [H+] > [CH3COO-]
	C. [H+] < [CH3COO-]
	D. [H+] < 0,01M


7. Môi trường axit là môi trường trong đó

	A. [H+]  = [OH-]
	B. [H+]  < [OH-]
	C. [H+]  < 10-7M
	D. [H+]  > 10-7M


8. Cho các chất sau: H2S, K2CO3, Sn(OH)2, LiOH, NaClO, NaHS, H2CO3. Các axit yếu là

	A.K2CO3,Sn(OH)2,LiOH,
	B. H2S, H2CO3
	C.NaClO,NaHS,H2CO3
	D.H2S,K2CO3,Sn(OH)2


9. Dung dịch natri clorua trong nước có môi trường
	A. Axit
	B. Bazơ
	C. Trung tính
	D. Muối


10. Nồng độ H+ trong rượu vang là 3,2.10-4M. Sau khi mở nút chai để hở trong không khí một tháng, nồng độ H+ là 10-3M. pH của rượu vang thay đổi như thế nào sau một tháng

	A. tăng lên
	B. giảm xuống
	C. Không đổi
	D. A, B đúng


11. Kết luận nào dưới đây là đúng theo thuyết Areniut

	A. Axit là chất nhận proton
	C. Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H+

	B. Bazơ là chất nhường prôton
	D. Bazơ là chất trong thành phần phân tử có nhóm OH


12. Dung dịch axit mạnh 1 nấc A 0,001M có pH =3, dung dịch bazơ mạnh một nấc B 0,001M có pH =11

	A. A, B là chất điện li mạnh
	B. A là chất điện li mạnh, B là chất điện li yếu

	C. A, B là chất điện li yếu
	D. A là chất điện li yếu, B là chất điện li mạnh


Câu 2(1điểm)

13. Trong dung dịch Al2(SO4)3 có chứa 0,6mol SO42- thì trong dung dịch có chứa

	A. 0,2mol Al2(SO4)3
	B. 0,4mol Al3+
	C. 1,8mol Al2(SO4)3
	D. A, B đúng


14. Hòa tan hoàn toàn 0,12g Mg trong 100ml dung dịch HCl 0,2M. pH của dung dịch sau phản ứng là

	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 3(1 điểm)

15. Nồng độ mol của dung dịch HCl cần dùng để phản ứng vừa đủ với 0,2544gNa2CO3 là

	A. 1,16M
	B. 1,61M
	C. 2,544M
	D. 0,161M


Phần 2: Tự luận (5 điểm)

1.Viết phương trình phân tử, ion và ion rút gọn (nếu có) của các phản ứng xảy ra giữa các cặp dung dịch sau:

	A,   FeSO4   +  KOH ( …………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
	B.   NaCl   +   AgNO3 ( …………………
……………………………………………
…………………………………………

	C.   KCl    +  NaOH ( ……………………

…………………………………………………

…………………………………………………
	D.   CuS    +     H2SO4 ( ………………

……………………………………………

……………………………………………


2. Trộn lẫn 100ml dung dịch NaHSO4 0,5M và 100ml dung dịch KOH 1,2M được dung dịch A. 

a. Tính số mol các ion có trong dung dịch A. 

b. Có thể coi A là dung dịch những chất nào, tính số mol mỗi chất?

Cho Na = 23, H = 1, S = 32, K = 39, O = 16

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC-đề 1

(Hướng dẫn gồm 02 trang)








I. Hướng dẫn chung:

Phần 1: trắc nghiệm chỉ cần chọn đáp án đúng.
Câu 1: 0,25 điểm/câu  
Câu 2: 0,5 điểm/câu

Câu 3: 1 điểm/câu

Phần 2: Tự luận
Câu 1: điền trực tiếp vào dấu ….

Câu 2: giải chi tiết từng phần

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1(3đ)

2(1đ)

3(1đ)
	Phần 1: trắc nghiệm

Câu 1

1
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4

5

6

7

8

9

10
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12

C

C

C

C

D

D

D

B

C

B

C

A

Câu 2: 13.D; 14A
Câu 3: 15A
	

	1(2 đ)
	Phần 2: Tự luận

A,   FeSO4   +  2KOH ( Fe(OH)2 + K2SO4

        Fe2+ + SO42-+ 2K+ + 2OH- ( Fe(OH)2 +2K++SO42-
       Fe2+   + 2OH-   ( Fe(OH)2

B.   NaCl   +   AgNO3 ( NaNO3 + AgCl

      Na+  +Cl- + Ag+ + NO3- ( Na+  + NO3- + AgCl

      Ag+ + Cl- ( AgCl

C.   KCl    +  NaOH ( không phản ứng

D.   CuS    +     H2SO4 ( CuSO4 + H2S

      CuS + 2H+ + SO42- ( Cu2+ + SO42- + H2S

     CuS + 2H+ ( Cu2+ + H2S
	0,5điểm/ý

	2(3đ)
	Số mol NaHSO4 = số mol Na+ = số mol H+ = số mol SO42- = 0,1.0,5 = 0,05mol

Số mol KOH = số mol K+ = số mol OH- = 0,1.1,2 = 0,12mol

Trộn lẫn 2 dung dịch xảy ra phản ứng 



H+
+  
OH- 
(
H2O


0,05

0,05

( số mol OH- dư = 0,12-0,05 = 0,07

( Trong dung dịch A có số mol Na+ = số mol SO42- = 0,05mol, số mol K+  = 0,12mol,  số mol OH- = 0,07

b. Có thể coi A là các dung dịch muối Na2SO4, K2SO4, và bazơ KOH dư với số mol Na2SO4 = số mol K2SO4= 0,05mol, nKOH = 0,07 mol


	0,5đ

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0


